THUYẾT MINH DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

1    Thông tin chung về dự thảo TCVN

a) Tên tiêu chuẩn

1. TCVN, Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Mặt nạ thoát hiểm tự cấp khí tuần hoàn kín – Phần 1: Yêu cầu và ghi nhãn; 

2. TCVN, Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Mặt nạ thoát hiểm tự cấp khí tuần hoàn kín – Phần 2: Phương pháp thử.
b) Thuộc lĩnh vực: Phương tiện bảo vệ cá nhân
c) Phạm vi áp dụng của TCVN.
Phần 1: 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu và ghi nhãn đối với mặt nạ tự cấp khí tuần hoàn kín loại ôxy hóa học (KO2, NaCIO3) và loại ôxy nén, dùng cho thoát hiểm (gọi tắt là mặt nạ). Tiêu chuẩn này không áp dụng cho mặt nạ dùng để làm việc, cứu hộ, cứu nạn và để lặn.

Các thử nghiệm tính năng thực tế và thử nghiệm bằng thiết bị trong phòng thử nghiệm được áp dụng để đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn này.
Phần 2: 
Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử áp dụng cho mặt nạ thoát hiểm tự cấp khí tuần hoàn kín dùng để được quy định trong TCVN-1.
Các bài thử nghiệm thực hành và thử nghiệm bằng thiết bị trong phòng thử nghiệm được áp dụng để đánh giá sự phù hợp với TCVN-1.
d) Mục tiêu của TCVN.
Trước thực tế hiện nay tại Việt Nam, hàng năm xảy ra rất nhiều vụ tai nạn do cháy nhà ở dân dụng, cháy cơ sở sản xuất, ngạt khí ở hầm lò. Mục tiêu quan trọng hàng đầu là phải cứu được tất cả mọi người trong những tình huống khẩn cấp. Mặt nạ đảm bảo chất lượng sẽ giúp con người đạt được các mục tiêu sau:

· Bảo vệ cơ quan hô hấp chống lại khói độc từ đám cháy, không gian kín chứa hỗn hợp khí độc và bụi mịn. 
· Kéo dài "thời gian vàng" để thoát nạn. Trong môi trường có khí độc bất ngờ, con người thường chỉ có từ 1 min đến 3 min để tìm lối thoát trước khi bị ngạt. Mặt nạ sẽ giúp con người có thể duy trì sự tỉnh táo bằng cách cung cấp không khí sạch (trong khoảng 10 min đến 30 min tùy loại), mặt nạ giúp giữ được sự minh mẫn, tránh hoảng loạn để đưa ra quyết định thoát hiểm đúng đắn. Từ đó, con người có thể vượt qua khu vực nguy hiểm, cho phép đi qua các hành lang, cầu thang bộ đang bị khói bao phủ mà không phải bò sát đất liên tục, từ đó tăng tốc độ di chuyển.

· Đảm bảo an toàn cho mọi đối tượng: Khác với việc dùng khăn ướt (chỉ mang tính tạm thời và không lọc được khí CO), mặt nạ thoát hiểm là phương tiện chuyên dụng, cần phải dễ sử dụng, thiết kế đơn giản, có thể đeo nhanh chóng trong vòng vài giây, phù hợp cho cả người già và trẻ em. Mặt nạ cũng phải chịu được nhiệt độ cao, có lớp vỏ ngoài làm từ vật liệu chống cháy, bảo vệ vùng mặt khỏi các tia lửa hoặc bức xạ nhiệt.
đ) Cơ quan chủ trì soạn thảo.
-  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
-  Địa chỉ: Số 8, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, TP. Hà nội.
-  Điện thoại: 024. 37567110                       Fax: 024.38361771
e) Tổ chức tham gia soạn thảo.
-  Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 – Phương tiện bảo vệ cá nhân
-  Trưởng Ban: Ths. Lê Đức Thiện
-  Thư ký: Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy
g) Phiên bản dự thảo: Xuất bản lần thứ nhất
2. Nội dung dự thảo TCVN

a) Đối với dự thảo Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Mặt nạ thoát hiểm tự cấp khí tuần hoàn kín – Phần 1: Yêu cầu và ghi nhãn
	DỰ THẢO TCVN
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi áp dụng
	Theo Điều 1 của DIN EN 13794:2002

	Điều 2. Tài liệu viện dẫn
	Theo Điều 2 của DIN EN 13794:2002 với các sửa đổi như sau:

- Bổ sung dự thảo TCVN-1

- Bỏ hai tiêu chuẩn EN 132 và EN 134 do phiên bản của hai tiêu chuẩn này từ trước năm 2002 đã bị hủy. Ngoài ra, hai tiêu chuẩn này không được viện dẫn trong yêu cầu kỹ thuật của mặt nạ.

- Thay EN 13274-1, Respiratory protective devices - Methods of test – Part 1: Determination of inward leakage and total inward leakage bằng TCVN 11953-1:2017 (ISO 16900-1:2014), Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 1: Xác định độ rò rỉ khí vào bên trong vì trong phạm vi áp dụng của TCVN 11953-1 đều nêu rõ là áp dụng cho phương pháp xác định rò rỉ khí vào bên trong và tổng rò rỉ khí vào bên trong.

- Bỏ EN 13274-2, Respiratory protective devices - Methods of test – Part 2: Practical performance tests vì các nội dung của tiêu chuẩn này đã được đưa trực tiếp vào dự thảo TCVN

- Bỏ EN 13274-3, Respiratory protective devices - Methods of test – Part 3: Determination of breathing resistance vì nội dung của tiêu chuẩn này đã được đưa vào dự thảo TCVN  
- Bỏ EN 13274-5, Respiratory protective devices - Methods of test - Climatic conditions (Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử nghiệm - Phần 5: Điều kiện khí hậu) do các điều kiện khí hậu thử nghiệm đã được đưa trực tiếp vào trong của dự thảo tiêu chuẩn (phần 2) để tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn.

	Điều 3. Thuật ngữ và định nghĩa
	Theo Điều 3 của DIN EN 13794:2002

	Điều 4. Mô tả
	Theo Điều 4 của DIN EN 13794:2002

	Điều 5. Phân loại
	Theo Điều 5 của DIN EN 13794:2002

	5.1. Yêu cầu chung
	Theo 5.1 của DIN EN 13794:2002

	5.2. Phân loại mặt nạ theo nguồn ôxy
	Theo 5.2 của DIN EN 13794:2002

	5.3. Phân loại mặt nạ theo mức cấp khí
	Theo 5.3 của DIN EN 13794:2002

	Điều 6. Yêu cầu
	Theo Điều 6 của DIN EN 13794:2002

	6.1. Yêu cầu chung
	Theo 6.1 của DIN EN 13794:2002

	6.2. Thiết kế
	Theo 6.2 của DIN EN 13794:2002

	6.3. Vật liệu
	Theo 6.3 của DIN EN 13794:2002

	6.4. Vệ sinh và khử trùng
	Theo 6.4 của DIN EN 13794:2002

	6.5. Khối lượng
	Theo 6.5 của DIN EN 13794:2002

	6.6. Các bộ phận nối (khớp nối)
	Theo 6.6 của DIN EN 13794:2002

	6.7. Dây đeo
	Theo 6.7 của DIN EN 13794:2002

	6.8. Sử dụng
	Theo 6.8 của DIN EN 13794:2002

	6.9. Độ kín khí
	Theo 6.9 của DIN EN 13794:2002

	6.10. Bộ phận che mặt
	Theo 6.10 của DIN EN 13794:2002

Giải trình nội dung “ - Phải đáp ứng các yêu cầu của 7.11.1 và 7.11.3.1 của EN 136:1998.”

+ 7.11.1 của EN 136:1998:  Dây đeo vào đầu phải được thiết kế sao cho mặt nạ cả đầu phải được đeo vào và cởi ra dễ dàng. 

+ 7.11.3.1 của EN 136:1998: Đối với mặt nạ che kín mặt loại 1, mỗi dây đeo của bộ dây  phải chịu được lực kéo 100 N tác dụng trong 10 s theo hướng kéo khi đeo mặt nạ che kín mặt.

→ Thay đoạn “ - Phải đáp ứng các yêu cầu trong 7.11.1 và 7.11.3.1 của EN 136:1998.” bằng: Dây đeo vào đầu phải được thiết kế sao cho mặt nạ cả đầu phải được đeo vào và cởi ra dễ dàng. Đối với mặt nạ che kín mặt loại 1, mỗi dây đeo của bộ dây  phải chịu được lực kéo 100 N tác dụng trong 10 s theo hướng kéo khi đeo mặt nạ che kín mặt.

Giải trình nội dung “Kính của mặt nạ cả mặt phải đáp ứng các yêu cầu đối với kính mắt và tấm che mặt trong EN 136, ngoại trừ yêu cầu về trường nhìn.”

Theo EN 136, kính mắt và tấm che mặt được quy định trong 7.14 (eyepieces/visor) như sau:

7.14.1 Kính mắt/tấm che mặt và đĩa chống sương mù được thiết kế để làm tấm che mặt phải được gắn chắc chắn và kín khí vào mặt nạ.

7.14.2 Kính mắt và tấm che mặt không được làm thay đổi tầm nhìn theo kết quả kiểm tra thực tế.

7.14.3 Nhà sản xuất phải cung cấp phương tiện để giảm hiện tượng mờ sương trên kính mắt hoặc tấm che mặt sao cho tầm nhìn không bị cản trở khi thiết bị được thử nghiệm trong các bài kiểm tra tính năng thực tế.

Khi các hợp chất chống sương mù được sử dụng đúng mục đích hoặc theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, chúng không được gây kích ứng hoặc bất kỳ tác dụng phụ nào khác đối với sức khỏe.

7.14.4 Sau khi thử độ bền cơ học của kính mắt hoặc tấm che mặt, mặt nạ không được bị hư hỏng theo bất kỳ cách nào có thể làm cho nó không hiệu quả hoặc gây thương tích cho người đeo.

→ Thay đoạn “Kính của mặt nạ cả mặt phải đáp ứng các yêu cầu đối với kính mắt và tấm che mặt trong EN 136, ngoại trừ yêu cầu về trường nhìn.” bằng “Kính của mặt nạ cả mặt phải đáp ứng các yêu cầu:

- Kính mắt/tấm che mặt và đĩa chống sương mù được thiết kế để làm tấm che mặt phải được gắn chắc chắn và kín khí vào mặt nạ.

- Kính mắt và tấm che mặt không được làm thay đổi tầm nhìn theo kết quả kiểm tra thực tế.

- Nhà sản xuất phải cung cấp phương tiện để giảm hiện tượng mờ sương trên kính mắt hoặc tấm che mặt sao cho tầm nhìn không bị cản trở khi thiết bị được thử nghiệm trong các bài kiểm tra tính năng thực tế. Khi các hợp chất chống sương mù được sử dụng đúng mục đích hoặc theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, chúng không được gây kích ứng hoặc bất kỳ tác dụng phụ nào khác đối với sức khỏe.

- Sau khi thử độ bền cơ học của kính mắt hoặc tấm che mặt, mặt nạ không được bị hư hỏng theo bất kỳ cách nào có thể làm cho nó không hiệu quả hoặc gây thương tích cho người đeo.
Giải trình nội dung “Độ kín chỗ gắn vào bộ phận che mặt của mặt nạ cả mặt phải được thử nghiệm riêng và đáp ứng các yêu cầu trong 7.20 của EN 136:1998, khi thử theo EN 13274-1.”
7.20 (Inward leakage) rò rỉ vào bên trong của EN 136:1998:

Mặt nạ cả mặt phải ôm sát các đường nét của khuôn mặt. Lượng chất thử nghiệm rò rỉ vào bên trong không được vượt quá giá trị trung bình là 0,05 % lượng không khí hít vào đối với bất kỳ người nào trong số mười người tham gia thử nghiệm trong bất kỳ bài diễn tập thử nghiệm nào.

→ Thay đoạn “Độ kín chỗ gắn vào bộ phận che mặt của mặt nạ cả mặt phải được thử nghiệm riêng và đáp ứng các yêu cầu trong 7.20 của EN 136:1998, khi thử theo EN 13274-1.” Bằng “Mặt nạ cả mặt phải ôm sát các đường nét của khuôn mặt. Lượng chất thử nghiệm rò rỉ vào bên trong không được vượt quá giá trị trung bình là 0,05 % lượng không khí hít vào đối với bất kỳ người nào trong số mười người tham gia thử nghiệm trong bất kỳ bài diễn tập thử nghiệm nào khi thử theo TCVN 11953-1:2017 (ISO 16900-1:2014)”

	6.11. Kính bảo vệ
	Theo 6.11 của DIN EN 13794:2002

Giải trình nội dung “Sau khi thử độ bền cơ học của mắt kính theo 8.11 của EN 136:1998,”

8.11 (Thử kính mắt và tấm che mặt - eyepieces/visor)  của EN 136:1998

Năm mẫu phải được thử: tất cả đều ở trạng thái ban đầu.

Độ bền cơ học phải được thử nghiệm bằng cách sử dụng mặt nạ cả mặt đã được lắp ráp hoàn chỉnh gắn trên đầu giả sao cho một bi thép [đường kính 22 mm, khối lượng khoảng 43,8 g] rơi từ độ cao 1,30 m vào tâm của kính mắt hoặc tấm che mặt.

→ Thay đoạn “Sau khi thử độ bền cơ học của mắt kính theo 8.11 của EN 136:1998,” bằng “Sau khi thử độ bền cơ học của mắt kính theo 3.17 của TCVN-2”

Chú thích: Nội dung 8.11 của EN 136:1998 sẽ chuyển sang 3.17 của TCVN-2.

Giải trình nội dung “Độ kín khí của kính bảo vệ phải đáp ứng yêu cầu của 7.2.5 của EN 166:1995 khi được thử theo Điều 13 của EN 168:1995.”
7.2.5 (Bảo vệ chống lại các hạt bụi lớn – protection against large dust particles) của EN 166:1995:

Kính bảo vệ mắt dùng để chống hạt bụi lớn phải được thử theo phương pháp quy định tại điều 13 của tiêu chuẩn EN 168:2001. Kết quả được coi là đạt yêu cầu nếu độ phản xạ sau khi thử không nhỏ hơn 80 % so với giá trị trước khi thử.

→ Thay đoạn “Độ kín khí của kính bảo vệ phải đáp ứng yêu cầu của 7.2.5 của EN 166:1995 khi được thử theo Điều 13 của EN 168:1995.” Bằng “Kính bảo vệ mắt dùng để chống hạt bụi lớn được coi là đạt yêu cầu nếu độ phản xạ sau khi thử không nhỏ hơn 80 % so với giá trị trước khi thử.” 

	6.12. Van hít vào và thở ra
	Theo 6.12 của DIN EN 13794:2002

	6.13. Van xả/van giảm áp
	Theo 6.13 của DIN EN 13794:2002

	6.13.1. Yêu cầu chung
	Theo 6.13.1 của DIN EN 13794:2002

	6.13.2. Áp suất mở
	Theo 6.13.2 của DIN EN 13794:2002

	6.13.3. Lực kéo
	Theo 6.13.3 của DIN EN 13794:2002

	6.14. Túi thở
	Theo 6.14 của DIN EN 13794:2002

	6.15. Ống mềm (nếu có)
	Theo 6.15 của DIN EN 13794:2002

	6.16. Độ bền cơ học
	Theo 6.16 của DIN EN 13794:2002

	6.17. Khả năng chịu nhiệt
	Theo 6.17 của DIN EN 13794:2002

	6.17.1. Điều hòa  
	Theo 6.17.1 của DIN EN 13794:2002

	6.17.2. Tính năng
	Theo 6.17.2 của DIN EN 13794:2002

	6.18. Khả năng cháy
	Theo 6.18 của DIN EN 13794:2002

Thay bằng phương pháp 2 của EN 13274-4 (theo C.2.6, Phụ lục C của EN 13794). Nội dung phương pháp 2 của EN 13274-4:

7. Thử nghiệm tĩnh một đầu đốt: Phương pháp 2

7.1 Nguyên tắc

Mẫu thử được đặt tiếp xúc với ngọn lửa ở nhiệt độ (800 ± 50) °C trong (12 ± 0,5) s, sao cho tâm của ngọn lửa chạm vào mép của mẫu thử khi thử nghiệm.

7.2 Hệ thống thử nghiệm

Hệ thống thử nghiệm chủ yếu bao gồm một bình propan có bộ phận điều khiển lưu lượng, đồng hồ đo áp suất, bộ phận chống bắt lửa ngược, giá đỡ mẫu và đầu đốt (xem Hình 3). Đầu đốt phải tuân theo mục 6.2 hoặc tiêu chuẩn ISO 6941:1987/AMD 1:1992. Độ tinh khiết của propan phải tối thiểu là 95%.

7.3 Cách tiến hành

Đặt mẫu thử lên giá đỡ sao cho mẫu nằm ngang phía trên đầu đốt. Điều chỉnh chiều cao của đầu đốt sao cho đầu đốt cách phần thấp nhất của mẫu thử nằm ngang một khoảng (20 ± 2) mm. Mép của mẫu thử phải được đặt trực tiếp phía trên đầu đốt trong suốt quá trình thử nghiệm. Ví dụ được minh họa trong Hình 3.

Sau khi lấy mẫu thử ra khỏi đầu đốt, châm lửa đầu đốt và điều chỉnh chiều cao ngọn lửa bằng van điều khiển lưu lượng propan đến (40 ± 4) mm. Kiểm tra xem các cài đặt này có cho nhiệt độ ngọn lửa là (800 ± 50) °C tại điểm (20 ± 2) mm phía trên đầu đốt hay không, đo bằng đầu dò cặp nhiệt điện cách điện (a mineral insulated thermocouple probe) bằng vật liệu khoáng, đường kính 1,5 mm (xem Hình 4). Để đạt được nhiệt độ ngọn lửa chính xác ở chiều cao ngọn lửa quy định, cần phải che chắn toàn bộ thiết bị thử nghiệm khỏi ảnh hưởng của luồng không khí bên ngoài. 

Đưa mẫu thử tiếp xúc với ngọn lửa trong (12 ± 0,5) s, đảm bảo tâm của ngọn lửa chạm vào mép của mẫu thử.

Quan sát và ghi lại xem mẫu thử có tiếp tục cháy hay gây ra bất kỳ nguy hiểm nào khác cho người đeo hay không.

→ Thay đoạn “…phương pháp 4 của EN 13274-4” bằng “3.18 của TCVN-2”

	6.19. Tính năng
	Theo 6.19 của DIN EN 13794:2002

	6.19.1. Thời gian sử dụng định mức
	Theo 6.19.1 của DIN EN 13794:2002

	6.19.2. Hàm lượng ôxy
	Theo 6.19.2 của DIN EN 13794:2002

	6.19.3. Hàm lượng carbon dioxide 
	Theo 6.19.3 của DIN EN 13794:2002

	6.19.4. Nhiệt độ và độ ẩm
	Theo 6.19.4 của DIN EN 13794:2002

	6.19.5.  Trở lực hô hấp
	Theo 6.19.5 của DIN EN 13794:2002

	6.19.5.1. Trở lực hô hấp ở 35 l/min
	Theo 6.19.5.1 của DIN EN 13794:2002

Thay EN 13274-3, phương pháp 2 (dynamic breathing resistance) bằng 3.12 của TCVN-2

	6.19.5.2. Trở lực hô hấp ở 70 l/min
	Theo 6.19.5.2 của DIN EN 13794:2002

Thay EN 13274-3, phương pháp 2 (dynamic breathing resistance) bằng 3.12 của TCVN-2

	6.20. Nhiệt độ bề mặt
	Theo 6.20 của DIN EN 13794:2002

	6.21. Tính năng thực tế
	Theo 6.21 của DIN EN 13794:2002

	6.22. Yêu cầu cụ thể đối với mặt nạ thoát hiểm loại C
	Theo 6.22 của DIN EN 13794:2002

	6.23. Yêu cầu cụ thể đối với mặt nạ thoát hiểm loại D
	Theo 6.23 của DIN EN 13794:2002

Thay đoạn “Phép thử phải được thực hiện theo 7.16 và EN 13274-2.” bằng “Phép thử phải được thực hiện theo 3.16” vì trong 3.16 đã đề cập đến toàn bộ phép thử tính năng thực tế

	6.23.1. Bảo vệ chống lại bụi mịn
	Theo 6.23.1 của DIN EN 13794:2002

	6.23.2. Bộ phận chịu áp suất cao và trung bình
	Theo 6.23.2 của DIN EN 13794:2002

	6.23.3. Khớp nối áp suất cao, trung bình và thấp
	Theo 6.23.3 của DIN EN 13794:2002

	6.23.4. Bình chứa khí
	Theo 6.23.4 của DIN EN 13794:2002

	6.23.5. Niêm phong bình chứa khí
	Theo 6.23.5 của DIN EN 13794:2002

	6.23.6. Kết nối với bình chứa khí
	Theo 6.23.6 của DIN EN 13794:2002

	6.23.7. Bộ giảm áp
	Theo 6.23.7 của DIN EN 13794:2002

	6.23.8. Bộ hiển thị áp suất
	Theo 6.23.8 của DIN EN 13794:2002

	6.23.9. Cung cấp ôxy
	Theo 6.23.9 của DIN EN 13794:2002

	6.23.9.1. Mặt nạ có dòng khí không đổi
	Theo 6.23.9.1 của DIN EN 13794:2002

	6.23.9.2. Mặt nạ điều chỉnh theo nhu cầu của phổi
	Theo 6.23.9.2 của DIN EN 13794:2002

	6.23.9.3. Mặt nạ kết hợp
	Theo 6.23.9.3 của DIN EN 13794:2002

	6.24. Yêu cầu cụ thể đối với mặt nạ thoát hiểm loại K
	Theo 6.24 của DIN EN 13794:2002

	6.24.1. Độ kín nước
	Theo 6.24.1 của DIN EN 13794:2002

	6.24.2. Cung cấp ôxy
	Theo 6.24.2 của DIN EN 13794:2002

	7. Ghi nhãn 
	Theo 8 của DIN EN 13794:2002

	Điều 8. Thông tin do nhà sản xuất cung cấp
	Theo Điều 9 của DIN EN 13794:2002

	Phụ lục A (quy định) Các yêu cầu bổ sung đối với mặt nạ được thiết kế để sử dụng dưới lòng đất
	Theo Phụ lục A của DIN EN 13794:2002

	Phụ lục B (quy định) Mặt nạ huấn luyện
	Theo Phụ lục C của DIN EN 13794:2002

	Phụ lục C (tham khảo) Ghi nhãn
	Theo Phụ lục D của DIN EN 13794:2002


b) Đối với dự thảo Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Mặt nạ thoát hiểm tự cấp khí tuần hoàn kín – Phần 2: Phương pháp thử

DIN EN 13794:2002 có viện dẫn một số nội dung trong EN 13274-3, Respiratory protective devices - Methods of test – Part 3: Determination of breathing resistance. Tiêu chuẩn này có nội dung tương đương với TCVN 11953-2:2017 (ISO 16900-2:2009), Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 2: Xác định trở lực hô hấp. Vậy nên một số nội dung của EN 13274-3 sẽ thay bằng một số nội dung trong TCVN 11953-2:2017 (ISO 16900-2:2009). Các nội dung thay thế sẽ được nêu cụ thể trong bảng dưới đây.
	DỰ THẢO TCVN
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi áp dụng
	Quy định phạm vi áp dụng là các phương pháp thử được áp dụng cho tiêu chuẩn phần 1

	Điều 2. Tài liệu viện dẫn
	Gồm các tài liệu được viện dẫn trong tiêu chuẩn này

	Điều 3. Phương pháp thử
	Theo Điều 7 của DIN EN 13794:2002

	3.1. Yêu cầu chung
	Theo 7.1 của DIN EN 13794:2002

	3.2. Giá trị danh nghĩa và dung sai
	Theo 7.2 của DIN EN 13794:2002

	3.3. Kiểm tra bằng mắt thường
	Theo 7.3 của DIN EN 13794:2002

	3.4. Điện trở cách điện của các hộp chứa không bằng kim loại
	Theo 7.4 của DIN EN 13794:2002

	3.5. Độ kín khí 
	Theo 7.5 của DIN EN 13794:2002

	3.5.1. Độ kín của hộp chứa
	Theo 7.5.1 của DIN EN 13794:2002

	3.5.2. Độ kín của mặt nạ sẵn sàng sử dụng
	Theo 7.5.2 của DIN EN 13794:2002

	3.6. Độ bền cơ học
	Theo 7.6 của DIN EN 13794:2002

	3.6.1. Va đập
	Theo 7.6.1 của DIN EN 13794:2002

	3.6.2. Rung động
	Theo 7.6.2 của DIN EN 13794:2002

	3.7. Áp suất mở của van xả
	Theo 7.7 của DIN EN 13794:2002

	3.8. Túi thở
	Theo 7.8 của DIN EN 13794:2002

	3.9. Khả năng chịu nhiệt 
	Theo 7.9 của DIN EN 13794:2002

	3.9.1. Điều hòa


	Theo 7.9.1 của DIN EN 13794:2002

Do 7.9.1 của DIN EN 13794:2002 viện dẫn nội dung của EN 13274-5. Để thuận tiện cho việc áp dụng tiêu chuẩn, nội dung viện dẫn được đưa trực tiếp vào tiêu chuẩn

	3.9.2. Thử nghiệm nhiệt độ ở -5 °C và +60 °C 
	Theo 7.9.2 của DIN EN 13794:2002

	3.9.2.1. Thử nghiệm ở nhiệt độ thấp 
	Theo 7.9.2.1 của DIN EN 13794:2002

	3.9.2.2. Thử nghiệm ở nhiệt độ cao
	Theo 7.9.2.2 của DIN EN 13794:2002

	3.9.3. Thử nghiệm tính năng thực tế ở nhiệt độ thấp
	Theo 7.9.3 của DIN EN 13794:2002

	3.9.3.1. Chuẩn bị mặt nạ
	Theo 7.9.3.1 của DIN EN 13794:2002

	3.9.3.2. Cách tiến hành
	Theo 7.9.3.2 của DIN EN 13794:2002

	3.10. Thử nghiệm tính năng trong phòng thử nghiệm
	Theo 7.10 của DIN EN 13794:2002

	3.10.1. Tính năng chung
	Theo 7.10.1 của DIN EN 13794:2002

	3.10.2. Tính năng ở 70 l/min
	Theo 7.10.2 của DIN EN 13794:2002

	3.11. Nhiệt độ bề mặt


	Theo 7.11 của DIN EN 13794:2002

	3.12. Trở lực hô hấp
	Theo 7.12 của DIN EN 13794:2002

Thay EN 13274-3, phương pháp 2 (dynamic breathing resistance) bằng phương pháp 2: trở lực hô hấp động của TCVN 11953-2:2017 (ISO 16900-2:2009)

Thay Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp (PTBVCQHH) bằng mặt nạ

	3.12.1
	Điều 5 của TCVN 11953-2:2017 (ISO 16900-2:2009)

	3.12.2
	 7.1  Nguyên tắc xác định trở lực hô hấp động của TCVN 11953-2:2017 (ISO 16900-2:2009)

	3.12.3
	7.2 của TCVN 11953-2:2017 (ISO 16900-2:2009)

	3.12.3.2
	Bổ sung thêm 3 hình vẽ (Hình 7, Hình 8 và Hình 9) theo 7.2.2 của TCVN 11953-2:2017 (ISO 16900-2:2009)

	3.12.4
	7.3 của TCVN 11953-2:2017 (ISO 16900-2:2009)

Bổ sung thêm Phụ lục B

	3.13. Lực kéo
	Theo  7.13 của DIN EN 13794:2002

	3.14. Cung cấp ôxy
	Theo  7.14 của DIN EN 13794:2002

	3.15. Làm sạch và khử trùng
	Theo  7.15 của DIN EN 13794:2002

	3.16. Tính năng thực tế 
	Theo  7.16 của DIN EN 13794:2002

	3.16.1. Yêu cầu chung
	Theo  7.16.1 của DIN EN 13794:2002

Bổ sung thêm thông tin về đối tượng thử theo TCVN 11953-7:2017 (ISO 16900-7:2009)

	3.16.2. Thử nghiệm thoát hiểm
	Theo 7.16.2 của DIN EN 13794:2002

	3.16.2.1. Yêu cầu chung
	Theo 7.16.2.1 của DIN EN 13794:2002

	3.16.2.2. Bài diễn tập thoát hiểm cho mặt nạ có thời gian sử dụng định mức lâu hơn 30 min
	Theo 7.16.2.2 của DIN EN 13794:2002

Chuỗi các hoạt động theo EN 13274-2: số 16, 20, 17, 18:

Số 16: có 20 bao cát, mỗi bao nặng 12 kg, mang lần lượt từng bao trên quãng đường 10 m và đặt chúng cạnh nhau trên một bệ cao 1,5 m. Chỉ thực hiện ở nhiệt độ môi trường xung quanh

Số 20: Trải một ống cứu hỏa dài ít nhất 15 mét và cuộn lại. Chỉ thực hiện ở nhiệt độ môi trường xung quanh

Số 17: Hai người mặc quần áo ấm sẽ đeo mặt nạ ở nhiệt độ môi trường và đi vào buồng lạnh có nhiệt độ -6 oC đến -9 oC hoặc -15 oC đến -20 oC. Thử nghiệm được tiến hành liên tục, không tháo mặt nạ, trong thời gian 30 min. Các công việc sau phải được thực hiện trong thời gian như nhau:

a) đi bộ;

b) bò;

c) Mang các khối gỗ hoặc vật tương tự (khối lượng 7 kg) đi một quãng đường 6 m và tạo thành một hình mẫu (Xem Hình 2); 

d) Kéo một vật có khối lượng 50 kg bằng dây thừng.

Chỉ thực hiện ở nhiệt độ thấp

Số 18: Đối với ống cấp khí nén thẳng, cuộn phần lớn ống lại thành một cuộn có đường kính khoảng 750 mm, sau đó người thử nghiệm đi ra xa cuộn ống cho đến khi người phụ trách trong phòng thử nghiệm có thể đánh giá được cách ống bung ra và ghi nhận mức độ gập khúc có thể xảy ra.

Chỉ thực hiện ở nhiệt độ môi trường xung quanh

	3.16.2.3. Bài diễn tập thoát hiểm cho mặt nạ có thời gian sử dụng định mức lên đến 30 min
	Theo  7.16.2.3 của DIN EN 13794:2002

Số 16 theo EN 13274-2:

Có 20 bao cát, mỗi bao nặng 12 kg, mang lần lượt từng bao mtrên quãng đường 10 m và đặt chúng cạnh nhau trên một bệ cao 1,5 m. Chỉ thực hiện ở nhiệt độ môi trường xung quanh

	3.16.3. Thử nghiệm khi nghỉ ngơi
	Theo  7.16.3 của DIN EN 13794:2002

EN 13274-2, hoạt động số 15.

Thực hiện 30 lần kéo trên một máy công cụ, mỗi lần kéo thẳng đứng từ độ cao 1,8 m xuống mặt đất, nâng một vật nặng 25 kg bằng hệ thống dây thừng và ròng rọc. Chỉ thực hiện ở nhiệt độ môi trường xung quanh

	3.17
	Nội dung trong 8.11 của EN 136:1998 

	3.18
	Nội dung phương pháp 2 của EN 13274-4

	Từ Hình 1 đến Hình 5
	Theo Hình 1 đến Hình 5 của DIN EN 13794:2002

	Hình 6
	Bổ sung Theo Hình 2 của EN 13274-2 

Liên quan đến hoạt động số 17 – Khối gỗ

	Phụ lục A (quy định) Các phương pháp đo điện trở cách điện của hộp chứa
	Theo Phụ lục B của DIN EN 13794:2002

	Phụ lục B (qui định) Quy trình lắp mũ trùm đầu có gắn kín quanh cổ và có thể có hoặc không có đai chằng đầu
	Theo Phụ lục B của TCVN 11953-2:2017 (ISO 16900-2:2009)


3. Quá trình xây dựng dự thảo TCVN (đánh giá thực trạng; thu thập, nghiên cứu tài liệu; lấy mẫu phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm, vận hành, áp dụng thử (nếu có); biên soạn; tham vấn; lấy ý kiến góp ý, xử lý ý kiến góp ý…)

· Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn năm: 2026
· Các bước công việc đã thực hiện:

1.   Thu thập các tài liệu có liên quan: tháng 3/2026 gồm có:
· DIN EN 13794:2002, Respiratory protective devices -  Self-contained closed-circuit breathing apparatus for escape - Requirements, testing, marking
· BS EN 136:1998, Respiratory protective devices. Full face masks. Requirements, testing, marking
· BS EN 166:1995, Personal Eye-Protection - Specifications
· BS EN 13274-5, Respiratory protective devices - Methods of test - Climatic conditions
· TCVN 11953-2 (ISO 16900-2), Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 2: Xác định trở lực hô hấp
· TCVN 11953-7 (ISO 16900-7), Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Phương pháp thử và  thiết bị thử – Phần 7: Phương pháp thử tính năng thực tế
· EN 13274-2, Respiratory protective devices - Methods of test – Part 2: Practical performance tests
2.   Xây dựng và xem xét dự án: tháng 3 năm 2026
3.   Gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan về kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: từ tháng 3/2026 đến tháng 6/2026
4.   Dịch và hiệu đính các tài liệu: từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2026
4.   Tổ chức nghiên cứu xây dựng các dự thảo TCVN, hoàn chỉnh lại nội dung và viết thuyết minh: từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2026
5.    Gửi dự thảo để lấy ý kiến các thành viên trong Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 về Phương tiện bảo vệ cá nhân:  tháng 7 năm 2026
6.   Họp Ban kỹ thuật để thảo luận các nội dung của 02 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: tháng 7 năm 2026
7.   Gửi các DT TCVN lấy ý kiến các nhà khoa học và chuyên gia: Tháng 7 đến tháng 9 năm 2026 
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